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Cung – Cầu gạo thế giới

Nhu cầu gạo tăng trưởng ổn định trong khi nguồn cung có thể giảm trong năm tới



Cung – Cầu gạo thế giới
Nhu cầu gạo tăng trưởng ổn định trong khi nguồn cung có tính chu

kỳ 4 năm do yếu tố thời tiết. Diện tích gieo trồng cũng tăng.

Nguồn cung cho 2022/23 dự báo giảm chủ yếu do sản lượng thấp

từ Ấn Độ

Dự báo sản lượng XK gạo toàn cầu tăng trưởng tích cực trong

2022. Sản lượng dồi dào thường ít hỗ trợ giá gạo XK. Tuy nhiên, XK

2023 có thể giảm do nguồn cung từ Ấn Độ giảm.

Nguồn: USDA, ITC, YSVN
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Cung – Cầu gạo thế giới
Nhu cầu nhập khẩu phân bổ đều, ít tập trung phần lớn vào 1 số nước. Các

nước NK gạo lớn nhất đang bị áp lực: Trung Quốc bị hạn hán nghiêm trọng tại

7 tỉnh khiến giảm sản lượng gạo và dự kiến sẽ phải tăng nhập khẩu gạo lên

mức kỷ lục khoảng 6 triệu tấn niên vụ 2022/23. Philippines cố gắng tăng dự

trữ gạo cho an ninh lượng thực. Bangladesh bị lũ lụt làm giảm năng suất.

Ngược lại, nguồn cung gạo tập trung vào 1 số nước: Top 7 chiếm 80%, Top 5

chiếm 73%, Top 2 chiếm 49% tổng giá trị xuất khẩu gạo toàn cầu

Nguồn: ITC, YSVN
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Tỷ trọng các nước NK gạo theo giá trị 2017 2018 2019 2020 2021

China 8% 6% 5% 6% 8%

Philippines 1% 3% 4% 3% 4%

Saudi Arabia 4% 5% 6% 5% 4%

United States of America 3% 4% 4% 5% 4%

Bangladesh 3% 2% 0% 0% 4%

Iraq 3% 3% 3% 3% 3%

Iran, Islamic Republic of 5% 6% 7% 4% 3%

Ethiopia 1% 1% 1% 1% 2%

Benin 4% 3% 2% 2% 2%

Malaysia 1% 2% 2% 2% 2%

United Kingdom 2% 2% 2% 2% 2%

France 2% 2% 2% 2% 2%

Côte d'Ivoire 2% 3% 2% 2% 2%

Japan 2% 2% 2% 2% 2%

South Africa 2% 2% 2% 2% 2%

United Arab Emirates 3% 3% 2% 2% 2%

Niger 1% 1% 1% 2% 2%

Senegal 2% 2% 1% 2% 2%

Nepal 1% 1% 1% 1% 2%

Germany 1% 1% 2% 2% 2%



Tình hình xuất khẩu gạo các nước

Cạnh tranh giá và chất lượng



Ấn Độ - Xuất khẩu tăng, năng suất liên tục cải thiện
Diện tích trồng lúa của Ấn Độ tăng liên tục từ 2015 đến nay, trước

khi giảm trở lại trong năm 2022. Năng suất sản xuất tăng đạt mức

4.2 tấn/ha. Lợi thế diện tích gieo trồng lớn nhất, gấp 4.5 lần Thái

Lan, 7 lần Việt Nam.

Giá trị XK cũng có tính chu kỳ nhưng có xu hướng tăng dài hạn từ

2016 khi năng suất sản xuất tăng lên. Đặc biệt, Ấn Độ đã đẩy mạnh

xuất khẩu gạo trắng với giá rất rẻ giúp gia tăng XK các năm qua.

Nguồn: USDA, ITC, YSVN
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Xuất khẩu gạo của Ấn Độ

Từ 2016 đến nay, Ấn Độ cũng có xu hướng phân hóa thị trường

xuất khẩu gạo thay vì chỉ tập trung vào 1 số nước trước đây như

Banladesh, Iran, Arab

Dự báo xuất khẩu gạo của Ấn Độ sẽ giảm

Nguồn: USDA, ITC, YSVN

Tỷ trọng Top 20 các nước XK gạo của Ấn Độ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bangladesh 0% 1% 0% 1% 4% 3% 0% 5% 5% 0% 0% 10%

Saudi Arabia 30% 18% 12% 14% 17% 17% 13% 11% 13% 16% 14% 8%

Iran 16% 14% 15% 28% 16% 11% 9% 12% 16% 21% 11% 7%

Iraq 1% 3% 4% 3% 3% 6% 8% 7% 6% 7% 7% 5%

Benin 0% 1% 3% 7% 3% 3% 5% 5% 3% 4% 4% 5%

Nepal 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4%

China 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

Senegal 0% 1% 5% 3% 3% 4% 3% 4% 3% 1% 3% 3%

United Arab 28% 19% 8% 4% 5% 9% 12% 7% 7% 5% 5% 3%

Côte d'Ivoire 0% 1% 4% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3%

Guinea 0% 0% 2% 1% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 3% 3%

Viet Nam 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%

Yemen 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 4% 4% 2%

Togo 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 2%

USA 2% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 2%

Malaysia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 2% 2%

Djibouti 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2%

Kuwait 9% 8% 3% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2%

Cameroon 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2%

Madagascar 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 2%

• Ngày 08/09/2022, Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tấm và đánh thuế 

20% đối với gạo lứt và gạo trắng (trừ gạo basmati và gạo đồ).

Tổng các phần chịu ảnh hưởng của thuế mới là 40%-60% giá trị 

XK.

• Mưa gió mùa không đều ở miền đông Ấn Độ làm gia tăng lo ngại 

về sản lượng. Sản lượng lúa gieo sạ vụ hè của Ấn Độ dự kiến sẽ 

giảm 6% trong niên vụ 2022-23, theo dự báo mới nhất của Chính 

phủ, do mưa gió mùa loang lổ ở phía đông của nước này ảnh 

hưởng đến năng suất gieo trồng và cây trồng.



Thái Lan – Sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng

Tình hình sản xuất gạo ở Thái Lan khá ổn định, về cả sản lượng

sản xuất, diện tích gieo trồng. Năng xuất ít cải thiện do quan điểm

nước này là ưu tiên nâng cao chất lượng gạo, giá bán tốt hơn.

Giá trị XK gạo của Thái Lan có xu hướng giảm dần từ 2018 đến nay

mặc dù sản lượng sản xuất ổn định => xu hướng nâng cao chất

lượng gạo và nâng giá bán.

Nguồn: USDA, ITC, YSVN
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Thái Lan – Sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng

Từ 2018 đến nay, Thái Lan tập trung gia tăng chất lượng gạo và đẩy

mạnh xuất khẩu gạo sang các thị trường phát triển, đặc biệt Mỹ, để

có mức giá tốt hơn.

Dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan sẽ tăng

Nguồn: USDA, ITC, YSVN

Tỷ trọng Top 20 các nước XK gạo của Thái Lan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

USA 8% 8% 9% 10% 8% 9% 9% 8% 10% 15% 19% 15%

South Africa 6% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 6% 6% 7% 8% 10%

China 4% 4% 3% 6% 7% 10% 11% 11% 10% 7% 7% 10%

Benin 4% 2% 4% 11% 9% 7% 12% 13% 11% 10% 6% 5%

Hong Kong, 

China 4% 3% 4% 4% 3% 4% 4% 3% 3% 5% 5% 5%

Japan 3% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 4%

Iraq 4% 5% 9% 8% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 3%

Angola 1% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 3%

Cameroon 2% 2% 3% 3% 4% 3% 4% 5% 3% 5% 3% 3%

Mozambique 1% 1% 2% 2% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 3%

Côte d'Ivoire 6% 5% 5% 5% 5% 4% 6% 4% 2% 1% 1% 3%

Singapore 3% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3%

Yemen 1% 1% 1% 2% 1% 2% 0% 1% 1% 2% 1% 3%

Canada 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 3% 3% 2%

Malaysia 2% 3% 2% 2% 3% 4% 4% 2% 3% 3% 1% 2%

Philippines 5% 1% 0% 1% 3% 6% 2% 2% 7% 3% 1% 2%

Senegal 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 2%

France 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2%

Ghana 2% 3% 3% 3% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 2%

Australia 2% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2%

• Hiện tượng thời tiết La Niña sẽ cung cấp lượng mưa dồi dào và 

nguồn cung cấp nước cho nông dân trồng lúa ở Thái Lan, sản 

lượng gạo dự kiến trong năm 2022/23 sẽ đạt 20 triệu tấn, tăng 

2% so với năm 2021/22.

• USDA dự báo xuất khẩu gạo năm 2022 ở mức 8 triệu tấn, tăng

31% so với 6.1 triệu tấn năm 2021.

• Sự suy yếu của đồng baht Thái Lan đã khiến giá gạo xuất khẩu

của Thái Lan trở nên hấp dẫn và cạnh tranh. Đồng Baht Thái

hiện đã mất giá so với so với USD mạnh nhất 15 năm qua.



Pakistan – Tăng sản lượng, năng suất để cạnh tranh giá

Sản lượng gạo và diện tích gieo trồng lúa của Pakistan tăng liên tục

từ 2016 đến nay. Năng suất cũng cải thiện. Tuy nhiên, Pakistan ít

tập trung vào chất lượng gạo hơn để cạnh tranh về giá.

Do cạnh tranh về giá nên mặc dù sản lượng và năng suất tăng trong

10 năm qua nhưng giá trị XK ít tăng theo. XK gạo từ 2018 tăng

mạnh nhờ XK sang Trung Quốc do lợi thế về giá.

Nguồn: USDA, ITC, YSVN
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Pakistan – Tăng sản lượng, năng suất để cạnh tranh giá

Dù Trung Quốc tăng thuế nhập khẩu gạo ngoài hạn ngạch từ 5%

năm 2018 lên 50 năm 2019 và 65% năm 2020, nhưng giá trị xuất

khẩu gạo Pakistan sang TQ tăng từ 8% năm 2018 lên 18% năm

2021 do giá gạo Pakistan rẻ hơn nên được Trung Quốc tăng mua.

Dự báo xuất khẩu gạo của Pakistan sẽ giảm

Nguồn: USDA, ITC, YSVN

Tỷ trọng Top 20 các nước XK gạo của Pakistan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

China 0% 0% 14% 7% 6% 9% 13% 5% 8% 12% 12% 18%

Malaysia 2% 4% 3% 3% 5% 4% 2% 1% 1% 1% 3% 7%

Kazakhstan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 3% 3% 2% 6%

Arab 14% 14% 10% 9% 9% 7% 8% 10% 6% 10% 7% 6%

Afghanistan 4% 8% 8% 6% 4% 7% 7% 7% 7% 4% 7% 6%

Kenya 4% 6% 8% 9% 12% 11% 11% 13% 9% 8% 8% 6%

UK 3% 3% 2% 3% 5% 3% 2% 2% 5% 4% 6% 5%

Belgium 1% 2% 0% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 4%

Saudi Arabia 6% 5% 5% 6% 6% 5% 4% 4% 3% 5% 5% 4%

Italy 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 3%

Netherlands 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3%

Mozambique 3% 3% 3% 4% 3% 4% 5% 3% 2% 4% 4% 3%

Oman 4% 5% 5% 5% 5% 5% 3% 4% 3% 3% 3% 2%

Somalia 2% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2%

Madagascar 2% 3% 2% 4% 3% 3% 2% 7% 2% 2% 0% 2%

Côte d'Ivoire 2% 1% 1% 2% 2% 4% 3% 1% 2% 1% 1% 2%

Yemen 3% 3% 3% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 3% 1% 1%

USA 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1%

Tanzania 0% 1% 2% 4% 3% 3% 4% 4% 4% 2% 2% 1%

France 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1%

• Lũ lụt ở các tỉnh Punjab và Sindh quan trọng của Pakistan có 

khả năng ảnh hưởng đến sản lượng gạo, bông và lúa mì của 

nước này trong năm thị trường 2022-23, đe dọa đến kho dự trữ 

hàng hóa toàn cầu.

• Sản lượng vụ 2022/23 của Pakistan dự kiến giảm 0,92 triệu tấn

(-10% YoY)



Việt Nam – Năng suất tăng, tập trung vào chất lượng
Việt Nam cũng tập trung vào cải thiện chất lượng gạo như Thái Lan, tuy nhiên,

Việt Nam còn gia tăng được năng suất sản xuất liên tục 6 năm qua. Sản lượng

tăng không nhiều do diện tích canh tác đang giảm dần. Năng suất sản xuất của

VN thuộc Top cao nhất của ASEAN.

XK gạo của VN giảm do tập trung hơn vào gạo chất lượng, với giá cao hơn.

Theo USDA, giá gạo XK của Việt Nam trong giai đoạn từ T6/2016 - T2/2021

luôn thấp hơn Thái Lan nhưng cao hơn Ấn Độ và Pakistan. Tuy nhiên, từ đầu

T2/2021, giá gạo của Việt Nam đã cao hơn một chút so với giá gạo Thái Lan.

Nguồn: USDA, ITC, VIOIT, YSVN
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Việt Nam – Năng suất tăng, tập trung vào chất lượng

XK gạo của VN giảm chủ yếu do giảm XK sang các nước như Philippines,

Malaysia, Indonesia (2013, 2016). Từ 2018, sau khi Trung Quốc tăng các rào

cản nhập khẩu gạo, tỷ trọng XK gạo của VN cũng giảm.

Dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ tăng

Nguồn: USDA, ITC, YSVN

• Sản lượng sản xuất tích cực trong niên vụ 2022/23 nhờ thuận lợi

về thời tiết. Các vùng trọng điểm lúa nước không bị các khó

khăn hạn hán hay mưa bão.

• 8T/2022, Việt Nam đã xuất khẩu 4.7 triệu tấn gạo tăng 19% YoY.

• Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Việt Nam dự

kiến xuất khẩu 6.5 – 6.7 triệu tấn vào năm 2022, tăng 5% - 8% 

YoY.

Tỷ trọng Top 20 các nước XK gạo của Việt Nam

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Philippines 29% 13% 13% 8% 20% 17% 8% 8% 17% 36% 38%

China 2% 4% 25% 31% 30% 31% 36% 39% 26% 10% 17%

Ghana 2% 2% 4% 6% 6% 7% 11% 8% 8% 9% 10%

Malaysia 5% 8% 11% 8% 7% 8% 5% 8% 8% 9% 9%

Côte d'Ivoire 4% 4% 6% 8% 4% 4% 4% 4% 6% 10% 8%

Singapore 7% 5% 4% 6% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Hong Kong 2% 2% 3% 4% 3% 2% 2% 1% 2% 3% 2%

Indonesia 11% 28% 12% 3% 5% 9% 6% 0% 14% 1% 2%

Iraq 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 6% 2%

Korea 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 2% 3% 1% 1%

Mozambique 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1%

Laos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

United Arab 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Saudi Arabia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 1%

Australia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Senegal 2% 5% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

USA 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0%

Taipei 4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0%

Canada 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tanzania 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



Giá gạo và các nước hưởng lợi

Giá gạo có xu hướng tăng từ sau dịch COVID đến nay do các áp lực như chi

phí vận tải, giá phân bón, lao động tăng.
DỰ BÁO

• 3 nước đang chịu áp lực phải nhập khẩu gạo nhiều hơn gồm: Trung Quốc,

Philippines, Bangladesh, chiếm 16% tổng nhu cầu nhập khẩu sẽ tăng nhu

cầu nhập khẩu trong tương lai

• Thời tiết bất lợi làm giảm dự báo sản lượng gạo 2022/23 cho Trung Quốc,

Ấn Độ và Pakistan. Tổng nguồn cung XK gạo của 3 nước này chiếm 49%

tổng XK gạo cả thế giới.

 Dự báo giá gạo sẽ chịu áp lực tăng lên trong niên vụ 2022/23 (đến giữa

năm 2023).

 Trong đó, Việt Nam và Thái Lan là hai nước hưởng lợi chính. Tuy nhiên,

Thái Lan dự kiến sẽ hưởng lợi hơn Việt Nam do đồng Baht Thái đã mất giá

mạnh nhất 15 năm so với USD, tạo sức cạnh tranh về giá.

1 CWT ~ 45 kg. Nguồn: USDA, ITC, YSVN



Cổ phiếu hưởng lợi



PAN – Tăng trưởng và hoàn thiện hệ sinh thái
• Q2/2022 PAN ghi nhận doanh thu đạt 3,411 tỷ đồng (+53% YoY), LNST ước đạt

229 tỷ đồng (+110% YoY). Lũy kế 6T2022, PAN đạt doanh thu 6,438 tỷ đồng

(+63% YoY), LNST đạt 396 tỷ đồng (+150% YoY), hoàn thành lần lượt 45% và

53% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

• Doanh thu Q2/2022 tăng mạnh nhờ các mảng như giống cây trồng (NSC),

mảng thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng (VFG – hợp nhất BCTC từ 2022), mảng

thực phẩm bánh kẹo (BBC), mảng xuất khẩu thủy sản (FMC, ABT). Lợi nhuận

tăng mạnh nhờ biên lợi nhuận Q2/2022 cải thiện lên mức 18.92% (cùng kỳ

13.35%).

• PAN đang nắm nhiều công ty đầu ngành trong mảng nông nghiệp và thực

phẩm. Mảng nông nghiệp đóng góp 20% vào tổng doanh thu và 39% vào tổng

lợi nhuận gộp nên PAN sẽ hưởng lợi khi giá gạo và việc xuất khẩu tăng tốt.

• Bên cạnh đó, 3 động lực tăng trưởng sắp tới của PAN là BBC (CAGR ~8% cho

5 năm tới khi nhà máy mở rộng +50% công suất) và VFG (tăng thị phần từ 11%

hiện tại lên 20% trong 5 năm tới) và cộng hưởng giá trị từ hệ sinh thái nông

nghiệp – thực phẩm này.

• PAN vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các cơ hội M&A cho cả mảng kinh doanh Nông

nghiệp và Thực phẩm. Theo đó, PAN có kế hoạch phát hành quyền mua cổ

phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu,

thu về 1.567 tỷ đồng, phục vụ chiến lược này.

• PAN hiện đang giao dịch tại mức P/E 13.9x lần và P/B ở mức 1.3x lần, đều là

mức thấp của 5 năm qua nên định giá của PAN khá hấp dẫn.

Nguồn: FiinGroup, YSVN
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